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Ông Chu Văn Giáp
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO

Kính gửi Quý Đối tác và Khách hàng

Trong suốt 30 năm qua, Thuận Phát tự hào đã 
vươn mình từ một cửa hàng nhỏ ở làng nghề 
gỗ truyền thống Thạch Thất, trở thành một 
thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực ván 
gỗ nhựa tại Việt Nam. Đó là hành trình của 
đam mê, sáng tạo và những nỗ lực không 
ngừng nghỉ. Mỗi bước tiến của Thuận Phát 
đều khắc ghi tinh thần đổi mới và khát 
khao hoàn thiện để phục vụ tốt nhất nhu 
cầu của Quý Khách hàng.

Với tâm huyết kiến tạo những sản phẩm 
chất lượng, Thuận Phát mang đến dòng 
ván gỗ nhựa vượt trội, không chỉ đáp ứng 
tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, 
RoHS và Quatest, mà còn thân thiện với 
môi trường và có tính ứng dụng cao trong 
thiết kế nội thất. Mỗi sản phẩm đều là kết tinh 
của công nghệ hiện đại và sự tỉ mỉ trong 
từng chi tiết. Đây là cam kết của chúng tôi 
đối với chất lượng sản phẩm và sự an toàn 
cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, với hơn 
100 đại lý trải dài từ miền Bắc đến miền 
Trung, Thuận Phát đã và đang khẳng định 
vị thế và uy tín của mình trên thị trường, 
cung cấp các sản phẩm chất lượng, đáp ứng 
tốt nhu cầu của khách hàng trên toàn 
quốc.

Chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến Quý Đối tác và Khách hàng, 
những người đã đặt niềm tin và đồng hành cùng Thuận Phát trong suốt hành trình qua. 
Chính sự ủng hộ và gắn bó của Quý vị là động lực quý giá giúp chúng tôi vững bước, 
phát triển mạnh mẽ và không ngừng hoàn thiện để xứng đáng với niềm tin ấy. Thuận 
Phát cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất, 
vì lợi ích bền vững của cộng đồng và sự hài lòng của Quý vị.

Trân trọng,
Công ty TNHH TM&DV Ván Gỗ Công Nghiệp Thuận Phát.

04HỒ SƠ NĂNG LỰC / COMPANY PROFILE

Mr. Chu Van Giap
Chairman & CEO

Dear Partners and Customers

Over the past 30 years, Thuan Phat has proudly 
grown from a small shop in the traditional 
woodcraft village of Thach That into a 
pioneering brand in the field of wood-plastic 
composite panels in Vietnam. This journey 
has been one of passion, creativity, and 
relentless effort. Every step forward for Thuan 
Phat reflects our commitment to innovation 
and our dedication to meeting your needs in 
the best possible way.

With a heartfelt commitment to quality, 
Thuan Phat offers exceptional wood-plastic 
composite panels that meet international 
standards, including ISO 9001:2015, RoHS, 
and Quatest. Our products are not only 
environmentally friendly but also highly 
versatile for interior design. Each item is a 
result of advanced technology and meticulous 
attention to detail, underscoring our commitment 
to product quality and consumer safety. 
With a network of over 100 distributors 
spanning from the North to Central Vietnam, 
Thuan Phat has solidified its reputation 
and presence in the market, consistently 
providing high-quality products to meet 
the needs of customers nationwide.

We would like to express our most sincere 
gratitude to our esteemed Partners and 
Customers for the trust and support you 
have shown us throughout this journey. 
Your commitment and loyalty have been 
invaluable in driving us forward, 
enabling us to grow and continuously 
improve. Thuan Phat remains committed 
to delivering high-quality products and 
services that contribute to sustainable 
community benefits and ensure your 
satisfaction.

Sincerely,
Thuan Phat Industrial Wood Panel Trading 
& Service Co., Ltd.
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Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VÁN GỖ CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT
Mã số thuế: 0109022065
Văn phòng & Showroom: Số 100, khu công nghiệp Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
Nhà máy: Số 281, khu công nghiệp Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
ENTERPRISE INFORMATION

Full name: THUAN PHAT INDUSTRIAL WOOD TRADING AND SERVICE CO., LTD 
Tax ID: 0109022065
Office & Showroom: No. 100, Chang Son Industrial Zone, Thach That District, Hanoi City 
Factory: No. 281, Chang Son Industrial Zone, Thach That District, Hanoi City

“
“

CHỌN CHẤT LƯỢNG
CHỌN SỰ ĐẲNG CẤP

THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ
TRADEMARK PROTECTED
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QUALITY CHOICE, CLASS CHOICE



ĐĂNG KÝ KINH DOANH
BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE

ĐĂNG KÝ KINH DOANH
BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE



CHỨNG CHỈ
CERTIFICATE

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM RoHS
RoHS TEST RESULTS

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG
QUALITY CERTIFICATION

CHỨNG CHỈ ISO / ISO CERTIFICATE



Thuan Phat continuously strives for perfection to 
become a trusted brand in the wood-plastic 
industry, delivering sustainable value through 
product quality and innovation.

We operate a state-of-the-art manufacturing 
facility with a professional production system and 
a closed-loop process that is strictly controlled at 
every stage. This foundation enables Thuan Phat 
to ensure the highest product quality.

Utilizing European extrusion technology and
premium virgin PVC materials imported from 
Germany and South Korea, Thuan Phat’s products 
are not only durable but also meet stringent aesthetic 
and quality standards.

Thuan Phat offers a diverse range of materials for 
the interior industry, specializing in wood-plastic 
panels, including solid boards, PETG-coated, 
PVC-coated, and melamine-coated wood-plastic 
panels. With a wide variety of colors and high 
applicability, we aim to provide flexible solutions 
for interior designs, from modern to classic styles.

With a distribution network of over 100 dealers 
nationwide, Thuan Phat has become a trusted 
choice for large-scale projects, meeting the needs 
of investors, contractors, and reputable distributors. 
The trust of our partners is our driving force to
continuously enhance quality and affirm real value 
in every project.
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THƯƠNG HIỆU THUẬN PHÁT
THUAN PHAT BRAND 

Thuận Phát không ngừng hoàn thiện để trở thành thương hiệu gỗ nhựa uy tín, mang đến 
giá trị bền vững qua chất lượng sản phẩm và sự đổi mới.

Chúng tôi sở hữu nhà máy với dây chuyền sản xuất hiện đại, hệ thống nhà xưởng chuyên 
nghiệp và quy trình khép kín được kiểm soát nghiêm ngặt ở từng công đoạn. Đây là nền 
tảng giúp Thuận Phát đảm bảo sản phẩm luôn đạt chất lượng tốt nhất.

Sử dụng công nghệ đùn ép châu Âu và nguyên liệu nhựa nguyên sinh PVC nhập khẩu từ 
Đức và Hàn Quốc, sản phẩm của Thuận Phát không chỉ bền bỉ mà còn đáp ứng tốt các yêu 
cầu thẩm mỹ, phù hợp với mọi tiêu chuẩn khắt khe.

Thuận Phát cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm trong ngành vật liệu nội thất - các 
dòng gỗ công nghiệp, trong đó, chúng tôi tập trung phát triển dòng gỗ nhựa gồm tấm 
trơn, gỗ nhựa phủ màng PETG, PVC và phủ Melamine. Với màu sắc phong phú và tính ứng 
dụng cao, Thuận Phát mong muốn mang đến những lựa chọn linh hoạt cho các thiết kế 
nội thất đa phong cách từ hiện đại đến cổ điển.

Với hơn 100 đại lý phân phối trên toàn quốc, Thuận Phát đã trở thành lựa chọn tin cậy 
trong nhiều dự án lớn, đáp ứng nhu cầu của các chủ đầu tư, nhà thầu thi công và hệ thống 
đại lý uy tín. Sự tin tưởng của đối tác chính là động lực để chúng tôi không ngừng nâng 
cao chất lượng, khẳng định giá trị thực trong mỗi công trình.
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LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
DEVELOPMENT HISTORY
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2025

2022

Chuyên nghiệp hóa và 
tối ưu mô hình sản 
xuất thông qua xây 

dựng nhà máy và đẩy 
mạnh hệ thống phân 
phối trên toàn quốc.

Professionalized and 
optimized the

production model by 
building a factory and 

expanding the
nationwide distribution 

network.

2018

Thành lập công ty 
Thuận Phát. Đánh dấu 

bước chuyển mình 
quan trọng trong phân 

phối gỗ nhựa.

Established
Thuan Phat Company. 
Marking a significant 

transformation in 
wood-plastic composite 

panel distribution.

Mở rộng quy mô thị 
trường cùng hệ thống 

hơn 100 đại lý trải dài từ 
Miền Bắc tới Miền 

Trung. Khẳng định vị 
thế trên thị trường gỗ 

nhựa.

Expanded market scale 
with a network of over 
100 distributors across 
Northern and Central 
Vietnam, affirming its 

position in the 
wood-plastic panel 

market.
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LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
DEVELOPMENT HISTORY
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1996 2025

2012

Thành lập cửa hàng bán lẻ 
ván gỗ và phụ kiện nội 
thất tại làng nghề mộc 

Chàng Sơn, huyện Thạch 
Thất. Trở thành một trong 
những cơ sở tiên phong 

cung cấp gỗ nhựa tại đây.

Established a retail store 
selling wood panels and 
furniture accessories in 

Chang Son woodworking 
village, Thach That 

district, becoming one of 
the pioneering

establishments providing 
wood panels in the area.

Mở rộng và chuyển dịch 
sang nghiên cứu, sản xuất 

và phân phối các sản 
phẩm ván gỗ nhựa, xưởng 

dần mở rộng và chuyển 
dịch sang nghiên cứu, sản 
xuất và phân phối các sản 

phẩm gỗ nhựa.

Expanding and
transitioning into the 

research, production, and 
distribution of wood-plastic 

boards, the workshop is 
gradually expanding and 

shifting towards the 
research, production, and 
distribution of wood-plastic 

board products.



Lo re
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HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

(Board of Directors)

TỔNG
GIÁM ĐỐC

(General Director)

KHỐI VẬN HÀNH
(Operate

Head Department)

PHÒNG NHÂN SỰ
(Human Resources

Department)

PHÒNG HÀNH CHÍNH
(Administration

Department)

PHÒNG
KINH DOANH

(Sales
Department)

PHÒNG KẾ HOẠCH
- SẢN XUẤT

(Planning & Production
Department)

PHÒNG KỸ THUẬT
 - BẢO TRÌ

(Technical & 
Maintenance
Department)

PHÒNG KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG

(Quality Control
Department)

PHÒNG MARKETING
(Marketing

Department)

PHÒNG KẾ TOÁN
(Accounting
Department)

PHÒNG ĐẦU TƯ
(Investment

Department)

KHỐI KINH DOANH
(Bussiness

Head Department)

KHỐI TÀI CHÍNH
(Financial

Head Department)

KHỐI SẢN XUẤT
(Production

Head Department)

16HỒ SƠ NĂNG LỰC / COMPANY PROFILE

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
ORGANIZATIONAL CHART

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

(Board of Directors)

TỔNG
GIÁM ĐỐC

(General Director)

KHỐI VẬN HÀNH
(Operation

Department)

PHÒNG NHÂN SỰ PHÒNG HÀNH CHÍNH
(Administration 

Department)

PHÒNG KINH
DOANH ĐẠI LÝ

(Dealer Sales
Department)

PHÒNG KẾ HOẠCH
- SẢN XUẤT

(Planning & Production
Department)

PHÒNG KỸ THUẬT
 - BẢO TRÌ

(Technical & 
Maintenance
Department)

PHÒNG KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG

(Quality Control
Department)

PHÒNG MARKETING
(Marketing

Department)

PHÒNG KẾ TOÁN
(Accounting
Department)

PHÒNG ĐẦ UTƯ
(Investment

Department)

KHỐI KINH DOANH
(Bussiness

Department)

KHỐI TÀI CHÍNH
(Financial

Department)

KHỐI SẢN XUẤT
(Production

Department)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
ORGANIZATIONAL CHART
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
VISION - MISSION

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 
CORE VALUE
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6 Nguyên tắc vàng 
Nền tảng vững chắc của Thuận Phát

6 Golden Principles
The Solid Foundation of Thuan Phat

Cải tiến và kiểm soát chất lượng để mang đến sản 
phẩm bền vững.

Chất lượng vượt trội / Exceptional Quality

Continuous improvement and quality control to 
deliver sustainable products.

01

Áp dụng công nghệ tạo ra giải pháp vật liệu độc đáo.
Đổi mới sáng tạo / Innovation

Applying technology to create unique material 
solutions.

02

Cung cấp sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ tận tâm.
Tận tâm phục vụ / Dedicated Service

Providing products and a customer experience with 
care and commitment.

03

Cam kết làm việc minh bạch, xây dựng niềm tin 
bền vững.

Minh bạch và uy tín / Transparency and Reputation

Committed to building trust through transparent 
dealings.

04

Chọn vật liệu thân thiện, góp phần tạo hành tinh xanh.
Bảo vệ môi trường / Environmental Protection

Choosing eco-friendly materials to contribute to a 
green future

05

Đội ngũ sáng tạo, nhiệt huyết, luôn sẵn sàng hỗ trợ 
khách hàng.

Đội ngũ chuyên nghiệp / Professional Team

A creative and passionate team, always ready to 
support customers.

06

-

TẦM NHÌN 
VISION

Thuận Phát hướng đến trở thành 
thương hiệu hàng đầu về vật liệu nội 
thất chất lượng cao, với mục tiêu 
đến năm 2030 đạt 200 đại lý toàn 
quốc và xuất khẩu sang ít nhất 5 thị 
trường quốc tế.

Thuan Phat aims to become a 
leading brand in high-quality interior 
materials, targeting 200 nationwide 
distributors and exports to at least 
5 international markets by 2030.

SỨ MỆNH
MISSION

Chúng tôi cam kết kiến tạo các giá 
trị bền vững cùng thiết kế vật liệu 
tối ưu, đảm bảo độ bền và tính thẩm 
mỹ vượt trội cho mọi không gian 
sống và làm việc, đóng góp vào sự 
phát triển bền vững và lợi ích lâu dài 
cho cộng đồng và thế hệ tương lai.

We are committed to creating 
sustainable values through optimized 
material designs, ensuring superior 
durability and aesthetics for all living 
and working spaces, contributing
to sustainable development and 
long-term benefits for the community 
and future generations.



NĂNG LỰC SẢN XUẤT
PRODUCTION CAPACITY
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100 ĐẠI LÝ
Phân phối trên toàn quốc

Là đơn vị đồng hành của nhiều dự án 
lớn, Thuận Phát đã có mặt tại khắp các 
tỉnh thành trên toàn quốc nhằm lan tỏa 
giá trị bền vững tới mọi công trình Việt.

100 AGENTS
distributing nationwide

As a trusted partner of numerous major 
projects, Thuan Phat has established its 
presence across provinces and cities 
nationwide, spreading sustainable 
values to every construction in Vietnam.

30 NĂM
Hình thành và phát triển

Với bề dày kinh nghiệm gần 30 năm, sự 
phát triển bền vững của Thuận Phát 
chính là minh chứng cho chất lượng 
vượt trội và sự uy tín của thương hiệu.

30 YEARS
of establishment and development

With nearly 30 years of experience, the 
sustainable growth of Thuan Phat 
stands as a testament to its superior 
quality and the credibility of its brand.



NĂNG LỰC SẢN XUẤT
PRODUCTION CAPACITY

NĂNG LỰC SẢN XUẤT
PRODUCTION CAPACITY

03 DÂY CHUYỀN
SẢN XUẤT

03 PRODUCTION
LINES

5000
TẤN NHỰA
Được sản xuất mỗi năm

Đảm bảo nguồn cung sản phẩm 
luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu 
cầu của Quý đối tác và khách hàng.

5000 TONS
OF PLASTIC
Produced each year

Ensuring a steady supply of products 
to meet all the needs of our valued 
partners and customers.

Meeting European standards

A modern production line, operated with 
professionalism, rigorously controlled at 
every stage, and certified to ISO quality 
standards.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu

Dây chuyền sản xuất hiện đại, vận 
hành chuyên nghiệp, kiểm soát 
nghiêm ngặt và đạt chuẩn ISO

22HỒ SƠ NĂNG LỰC / COMPANY PROFILE
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NĂNG LỰC NHÂN SỰ
HUMAN RESOURCE CAPACITY

NĂNG LỰC NHÂN SỰ
HUMAN RESOURCE CAPACITY

Sinh ra và lớn lên từ làng nghề gỗ Thạch 
Thất, bà Nguyễn Thị Tính đã sáng lập 
Thuận Phát với khát vọng gìn giữ tinh 
hoa truyền thống. Thương hiệu Thuận 
Phát ngày nay ghi dấu với các sản phẩm 
gỗ cao cấp, kết hợp hài hòa giữa giá trị 
xưa và công nghệ hiện đại.

Born and raised in the traditional wood-
working village of Thach That, Mrs. 
Nguyen Thi Tinh founded Thuan Phat 
with a deep desire to preserve cultural 
craftsmanship. Today, Thuan Phat is 
recognized for its premium wood prod-
ucts that seamlessly blend traditional 
values with modern technology.

BÀ NGUYỄN THỊ TÍNH
NHÀ SÁNG LẬP CÔNG TY
Mrs. NGUYEN THI TINH 

COMPANY FOUNDER

ÔNG CHU VĂN GIÁP
CHỦ TỊCH HĐQT & CEO

Mr. CHU VAN GIAP
CHAIRMAN & CEO

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản 
lý Kinh tế Vùng tại Pháp, ông hiện 
đóng vai trò chiến lược tại Thuận Phát. 
Dưới sự dẫn dắt của ông, công ty liên 
tục mở rộng thị trường, đa dạng hóa 
sản phẩm và khẳng định vị thế trong 
ngành vật liệu nội thất.

Graduating with a Master's degree in 
Regional Economic Management from 
France, he plays a strategic role at 
Thuan Phat. Under his leadership, the 
company has continuously expanded 
its market, diversified its product portfolio, 
and strengthened its position in the 
interior materials industry.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
PROFESSIONAL LEVEL

Đại học và Trên đại học: 38%
Trung cấp và Cao đẳng: 43%
Trung học Phổ thông: 19%

University and Postgraduate: 38%
Intermediate and College: 43%
High School: 19%

43%
38%

19%

Sở hữu hai bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Pháp, bà đã vận dụng hiệu 
quả chuyên môn để hoàn thiện quy trình vận hành, nâng cao 
dịch vụ và thúc đẩy phát triển bền vững tại Thuận Phát.

Holding two Master’s degrees in Economics from France, she has 
effectively applied her expertise to optimize operations, enhance 
service quality, and promote sustainable growth at Thuan Phat.

BÀ TRẦN THÙY LINH
GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH
Ms. TRAN THUY LINH
CHIEF OPERATING OFFICER

Ông là người đưa công nghệ châu Âu vào sản xuất tại Thuận Phát, 
đặt nền móng cho hệ thống kỹ thuật hiện đại. Với tư duy cải tiến, ông 
thúc đẩy cập nhật mẫu mã linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thị trường.

He introduced European technology into Thuan Phat’s production, 
laying the foundation for a modern technical system. With an 
innovative mindset, he drives flexible product updates to meet 
evolving market demands.

ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG
GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
Mr. NGUYEN MANH HUNG
TECHNICAL DIRECTOR

Với hơn 15 năm gắn bó cùng Thuận Phát, bà giữ vai trò nòng cốt 
trong hoàn thiện tài chính, tối ưu nguồn lực và nâng cao khả năng 
thích ứng - góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một doanh 
nghiệp minh bạch, hiệu quả và đổi mới.

With over 15 years of dedication to Thuan Phat, she has played a 
key role in strengthening financial systems, optimizing resources, 
and enhancing adaptability - contributing to the vision of building 
a transparent, efficient, and innovative enterprise.

BÀ CHU THỊ PHƯƠNG THẢO
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ms. CHU THI PHUONG THAO
CHIEF FINANCIAL OFFICER



GỖ CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT
THUAN PHAT INDUSTRIAL WOOD

TẤM ỐP THAN TRE THUẬN PHÁT

SẢN PHẨM
PRODUCTS

GỖ NHỰA THUẬN PHÁT
THUAN PHAT PVC FOAM BOARD

THUAN PHAT BAMBOO
CHARCOAL PANELS



GỖ NHỰA THUẬN PHÁT
THUAN PHAT PVC FOAM BOARD

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM / ADVANTAGES 

Gỗ nhựa Thuận Phát được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt chuẩn Châu Âu với nguồn 
nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Đức và Hàn Quốc, được làm hoàn toàn từ nhựa nguyên 
sinh PVC và một số chất phụ gia.
Thuan Phat Wood-Plastic Boards are manufactured under a strict European standard 
process, using raw materials imported directly from Germany and South Korea. They are 
made entirely from virgin PVC and a select range of additives.

Khả năng chịu lực:
Chịu lực gấp 10 lần gỗ ép công nghiệp, 
không biến dạng khi chịu tác động.

Load-bearing: 
10 times stronger than industrial 
plywood, resists deformation under 
impact.

Khả năng chống thấm nước:
Chống hoàn toàn hiện tượng ẩm mốc khi 
trời mưa/nồm do có lớp màng bảo vệ.

Waterproof:
Fully prevents mold and dampness 
with a protective layer.

Khả năng chống cháy:
Chống cháy lan giảm sự lan tỏa đám 
cháy .

Fire-Resistant: 
Slows down flame spread and reduces 
fire propagation.

An toàn sức khỏe:
Không chứa chì, thủy ngân, lưu huỳnh, 
formaldehyd (trong gỗ công nghiệp).

Health-Safe: 
Free of lead, mercury, sulfur, and 
formaldehyde (commonly found in 
industrial wood)..
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Thân thiện với môi trường:
Sản phẩm có thể được tái chế sau khi sử 
dụng.

Eco-Friendly:
Fully recyclable, helping reduce waste 
and support sustainability.

Bề mặt nhẵn, chống trầy xước:
Ít bị bám bụi bẩn và đảm bảo tính thẩm 
mỹ cho đồ đạc, dễ dàng vệ sinh .

Smooth, Scratch-Resistant Surface
Resists dust and dirt, ensuring easy 
cleaning and maintaining aesthetic 
appeal.

Trọng lượng nhỏ:
Do được làm hoàn toàn bằng PVC, dễ 
dàng thi công, cắt khắc.

Lightweight:
Made entirely from PVC, making it 
easy to install, cut, and engrave.

Độ bền cao:
Tuổi thọ sản phẩm lên tới 30 năm.
Không chịu ảnh hưởng của mối mọt.

High Durability: 
Product life up to 30 years Resistant 
to termites and pests.

QUY CÁCH SẢN PHẨM / SPECIFICATIONS

Khổ tiêu chuẩn
(Standard Size)

1220mm x 2440mm

5mm3mm 8mm 10mm 12mm 15mm 17mm 25mmĐộ dày
(Thickness)

Gỗ nhựa đơn sắc
Hai loại gỗ nhựa trơn và gỗ nhựa phủ 
bóng cao cấp. 10 màu.

Two types of PVC foam board: plain and 
premium glossy finish ones, available in 
10 colors.

Single-color PVC foam board

Gỗ nhựa phủ Melamine
6 lớp: cốt gỗ nhựa, acrylic, keo, giấy nền, 
melamine, PE bảo vệ. 100 họa tiết vân gỗ.

6 layers: PVC foam board core, acrylic, 
adhesive, paper backing, melamine, and 
PE protective film. 100 wood grain patterns.

PVC foam board coated with Melamine

Gỗ nhựa phủ PVC vân gỗ
4 lớp (cốt gỗ nhựa, keo Jowat Đức, lớp phủ 
PVC vân gỗ, màng bảo vệ PE).  30 họa tiết 
vân gỗ.

4 layers (PVC foam board core, Jowat adhesive 
from Germany, PVC wood grain coating, PE 
protective film). 30 wood grain patterns.

PVC foam board coated with wood grain

Gỗ nhựa phủ PETG
4 lớp (cốt gỗ nhựa, phim màu, keo, màng 
phủ PETG tráng gương). 20 màu

4 layers (PVC foam board core, color film, 
adhesive, PETG mirror-coated layer). 20 
colors

PVC foam board coated with PETG



TẤM ỐP THAN TRE THUẬN PHÁT
THUAN PHAT BAMBOO CHARCOAL PANELS

Tấm ốp than tre Thuận Phát được cấu thành từ 6 lớp đặc biệt với cốt than tre nano được 
nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc đạt tiêu chuẩn quốc tế, tạo độ bền chắc cho vật liệu cùng 
tuổi thọ lên tới 30 năm .
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CẤU TẠO / STRUCTURE

Màng bảo vệ

Protective membrane

Lớp phim màu PVC

PVC color film layer

Lớp keo dán

Adhesive layer

Lớp cường lực
Reinforcement layer

Lớp cốt than tre
Bamboo charcoal core layer

Lớp bảo vệ từ tính
Magnetic protective layer

Màng bảo vệ

Protective membrane

Lớp phim màu PVC

PVC color film layer

Lớp keo dán

Adhesive layer

Lớp cường lực
Reinforcement layer

Lớp cốt than tre
Bamboo charcoal core layer

Lớp bảo vệ từ tính
Magnetic protective layer

Thuan Phat bamboo charcoal panels are composed of six special layers with a nano 
bamboo charcoal core imported directly from South Korea, meeting international standards. 
This ensures the material's durability and a lifespan of up to 30 years.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM / ADVANTAGES 

Dễ dàng uốn cong
Flexible and bendable

An toàn cho sức khỏe người dùng
Safe for user health

Dễ dàng thi công
Easy installation

Tuổi thọ lên tới 30 năm 
Lifespan of up to 30 years

Khả năng chống nước và nồm ẩm
Water and moisture resistance

Diệt khuẩn và khử mùi tốt
Antibacterial and deodorizing efficiency

Cách nhiệt và không bắt lửa
Thermal insulation and fire resistance

Cách âm tốt
Superior soundproofing
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Lớp phủ vân gỗ
Woodgrain coating

Lớp phủ vân đá
Stonegrain coating

Lớp phủ PETG bóng gương
Glossy PETG coating

40 loại vân và màu sắc cùng 3 loại lớp phủ: Vân gỗ, PETG, Vân đá,... có thể phủ Melamine cho 
những tấm kích thước 1.2x2.4m
40 patterns and colors with 3 types of coatings: Woodgrain, PETG, and Stonegrain,... It is 
possible to coat melamine on sheets with dimensions of 1.2x2.4m.

LỚP PHỦ / COATING

QUY CÁCH SẢN PHẨM / SPECIFICATIONS

Khổ tiêu chuẩn:
(Standard Size)

1220mm x 2440mm

Khổ tiêu chuẩn:
(Standard Size)

1220mm x 2440mm

Khổ tiêu chuẩn:
(Standard Size)

1220mm x 2440mm

Độ dày (Thickness)
17mm

Độ dày (Thickness)
5mm. 8mm

Độ dày (Thickness)
5mm. 8mm



Plywood
Composition: Multiple layers of thin wood 
sheets stacked perpendicularly and
compressed under high pressure.
Features: Moisture-resistant, waterproof; 
high hardness and durability; easy to screw 
and work with.

Gỗ Plywood
Thành phần: Nhiều lớp gỗ mỏng xếp chồng 
vuông góc và ép chặt dưới áp suất lớn.
Đặc điểm: Chống ẩm, chống thấm; độ cứng, 
độ bền cao; dễ bắt vít, thi công.

Gỗ MFC
Thành phần: Cốt ván dăm, phủ giấy trang trí 
melamine.
Đặc điểm: Chống ẩm, cách âm, cách nhiệt; 
bề mặt chống trầy xước, thẩm mỹ cao.

MFC (Melamine Faced Chipboard)
Composition: Particle board core with a 
melamine decorative paper overlay.
Features: Moisture-resistant, soundproof, 
heat-insulating; scratch-resistant surface 
with high aesthetic appeal.

Gỗ OSB
Cấu tạo từ 95% gỗ tự nhiên là dăm gỗ lớn xếp 
theo một hướng nhất định, kết hợp với 5% keo 
MUF làm chất kết dính.
Đặc điểm: Chịu lực tốt, bền bỉ cao, bề mặt 
chống trầy xước và bay màu, dễ thi công và tạo 
hình.
OSB (Oriented Strand Board)
Composition: 95% large wood strands, 5% MUF 
adhesive.
Features: Good load-bearing capacity, high 
durability; scratch and color fade resistant 
surface; easy to process and shape.

QUY CÁCH SẢN PHẨM / SPECIFICATIONS

Khổ tiêu chuẩn
(Standard Size)

1220mm x 2440mm

HDF:
6mm - 25mm

MDF/Plywood
3mm - 25mm

MFC, OSB:
9mm - 25mm

Độ dày
(Thickness)

Tiêu chuẩn (Standard): E0/E1/E2 - Carb P2

GỖ CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT
THUAN PHAT INDUSTRIAL WOOD

Ván gỗ công nghiệp Thuận Phát được cấu thành từ gỗ tự nhiên cùng nhiều loại chất kết 
dính, tạo nên các sản phẩm gỗ bền bỉ với nhiều dòng tiêu chuẩn E0, E1, E2, CARBP2... phù 
hợp cho mọi nhu cầu của người dùng.

Thuan Phat industrial wood panels are made from natural wood combined with various 
adhesives, creating durable wood products across multiple standards such as E0, E1, E2, 
and CARB2, catering to all user needs.

Gỗ HDF
Thành phần: 85% gỗ tự nhiên, nén ép dưới áp 
suất và nhiệt độ cao.
Dòng sản phẩm: HDF cơ bản, HDF chống ẩm 
màu đen.
Đặc điểm: Chống ẩm, chịu lực tốt, cách âm, 
cách nhiệt, bề mặt mịn, nhẵn bóng.

HDF (High-Density Fiberboard)
Composition: 85% natural wood, compressed 
under high pressure and temperature.
Product Types: Basic HDF, Black moisture 
resistant HDF.
Features: Moisture-resistant, high 
load-bearing capacity, soundproof, heat 
insulation, smooth and glossy surface.

Gỗ MDF
Thành phần: 75% gỗ tự nhiên, 11-14% keo, 
6-10% nước, dưới 1% phụ gia.
Dòng sản phẩm: MDF cơ bản, MDF chống 
ẩm màu xanh.
Đặc điểm: Không cong vênh, mối mọt; dễ 
thi công; bề mặt mịn, nhẵn bóng.

MDF (Medium-Density Fiberboard)
Composition: 75% natural wood, 11-14% 
adhesive, 6-10% water, less than 1% additives.
Product Types: Basic MDF, Green moisture 
resistant MDF.
Features: Warp and termite-resistant; easy 
to process; smooth, glossy surface.

32HỒ SƠ NĂNG LỰC / COMPANY PROFILE



DỰ ÁN
PROJECTS
DỰ ÁN
PROJECTS

GỖ NHỰA
THUẬN PHÁT
THUAN PHAT PVC
FOAM BOARD

GỖ CÔNG
NGHIỆP
THUẬN PHÁT
THUAN PHAT
INDUSTRIAL
WOOD

TẤM ỐP
THAN TRE
THUẬN PHÁT
THUAN PHAT BAMBOO
CHARCOAL PANELS
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GỖ NHỰA THUẬN PHÁT
THUAN PHAT WOOD PLASTIC COMPOSITE
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Căn hộ khu đô thị Gamuda Gardens
Sản phẩm: Gỗ nhựa dạng trơn, Gỗ nhựa phủ Melamine
Quy mô: 107m²  |  Năm hoàn thiện: 2024 
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GỖ NHỰA THUẬN PHÁT
THUAN PHAT PVC FOAM BOARD
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Biệt thự liền kề KĐT Văn Quán 
Sản phẩm: Gỗ nhựa phủ PVC vân gỗ
Quy mô: 184m²  |  Năm hoàn thiện: 2022 

THUAN PHAT PVC FOAM BOARD
�
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GỖ NHỰA THUẬN PHÁT
THUAN PHAT PVC FOAM BOARD
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Căn hộ Vinhomes Riverside
Sản phẩm: Gỗ nhựa phủ Melamine, Tấm ốp than tre (ốp tường)
Quy mô: 250m²  |  Năm hoàn thiện: 2024 
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GỖ NHỰA THUẬN PHÁT
THUAN PHAT PVC FOAM BOARD
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Căn hộ Times City
Sản phẩm: Gỗ nhựa phủ PVC vân gỗ, Tấm ốp than tre (ốp tường)
Quy mô: 108m²  |  Năm hoàn thiện: 2022 
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GỖ NHỰA THUẬN PHÁT
THUAN PHAT PVC FOAM BOARD
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Indochina Plaza Hanoi (IPH Xuân Thủy)
Sản phẩm: Gỗ nhựa phủ PVC vân gỗ
Quy mô: 288m²  |  Năm hoàn thiện: 2021
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GỖ NHỰA THUẬN PHÁT
THUAN PHAT PVC FOAM BOARD
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Le Brows Spa
Sản phẩm: Gỗ nhựa dạng trơn
Quy mô: 75m²  |  Năm hoàn thiện: 2023



GỖ NHỰA THUẬN PHÁT
THUAN PHAT PVC FOAM BOARD

Văn phòng HM atelier
Sản phẩm: Gỗ nhựa dạng trơn, Gỗ công nghiệp MDF phủ PVC vân gỗ
Quy mô: 84m²  |  Năm hoàn thiện: 2022 
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GỖ NHỰA THUẬN PHÁT
THUAN PHAT PVC FOAM BOARD

Cầu giấy, Hà Nội
Sản phẩm: Gỗ nhựa phủ PETG, Gỗ nhựa phủ Melamine
Quy mô: 146m²  |  Năm hoàn thiện: 2021 
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GỖ CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT
THUAN PHAT INDUSTRIAL BOARD

Tòa Lakeside Masteri - Vinhomes Ocean
Sản phẩm: Gỗ công nghiệp HDF phủ Melamine, Tấm ốp than tre
Quy mô: 90m²  |  Năm hoàn thiện: 2022
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GỖ CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT
THUAN PHAT INDUSTRIAL BOARD

Khu đô thị Park City
Sản phẩm: Gỗ công nghiệp HDF phủ PVC vân gỗ
Quy mô: 140m²  |  Năm hoàn thiện: 2023
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GỖ CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT
THUAN PHAT INDUSTRIAL BOARD

Vinhomes Smart City
Sản phẩm: Gỗ công nghiệp OSB phủ Melamine, Tấm ốp than tre
Quy mô: 120m²  |  Năm hoàn thiện: 2022
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TẤM ỐP THAN TRE THUẬN PHÁT
THUAN PHAT BAMBOO CHARCOAL PANELS

Căn hộ The Manor Mỹ Đình
Sản phẩm: Tấm ốp than tre (ốp tường và sàn), Gỗ nhựa phủ Melamine
Quy mô: 146m²  |  Năm hoàn thiện: 2024
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TẤM ỐP THAN TRE THUẬN PHÁT
THUAN PHAT BAMBOO CHARCOAL PANELS

Tòa Green Iconic Long Biên
Sản phẩm: Tấm ốp than tre, Gỗ nhựa phủ Melamine
Quy mô: 80m²  |  Năm hoàn thiện: 2024
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TẤM ỐP THAN TRE THUẬN PHÁT
THUAN PHAT BAMBOO CHARCOAL PANELS

Penthouse Discovery Skyline
Sản phẩm: Tấm ốp than tre, Gỗ công nghiệp HDF phủ Melamine
Quy mô: 148m²  |  Năm hoàn thiện: 2023
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TẤM ỐP THAN TRE THUẬN PHÁT
THUAN PHAT BAMBOO CHARCOAL PANELS

Khu đô thị Ciputra - Nam Thăng Long
Sản phẩm: Tấm ốp than tre, Gỗ nhựa dạng trơn, Gỗ nhựa phủ Melamine
Quy mô: 196m²  |  Năm hoàn thiện: 2021
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